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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN 

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1 , năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: 231_7KE0240 

Tên học phần: Kế toán ngân hàng (7KE0240) 

Mã nhóm lớp học phần:  

Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 phút 

Hình thức thi: Tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                         Không     

Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi; 

 

Câu 1: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào ngày 26/05/2021 tại NH A (4 

điểm) 

1. Nhận tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của chị Châu 15.000.000 đồng bằng tiền mặt. 

2. Công ty CP HNG trả nợ vay ngắn hạn 190.000.000đ và trả lãi hàng tháng 3.000.000 

đồng từ Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Ngân hàng chưa dự thu). 

3. Ông Bình đến tất toán sổ tiết kiệm (đúng hạn), số tiền 300.000.000 đồng, thời hạn 4 

tháng, lãi suất 11%/năm, Ngân hàng đã dự chi đủ 

4. Thu lãi vay hàng tháng Công ty ABC 5.000.000 đồng từ Tài khoản tiền gửi (Ngân hàng 

chưa dự thu). 

5.  Chuyển nợ quá hạn 300.000.000 đồng vay ngắn hạn của Công ty Y từ nợ đủ tiêu chuẩn 

sang nợ cần chú ý,  đồng thời trích Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn để thu 5.000.000 đồng 

lãi, lãi vay thu hàng tháng. (Ngân hàng đã dự thu đủ). 

Câu 2: Định khoản nghiệp vụ kinh tế sau (2.5 điểm) 

Công ty B đề nghị chiết khấu hối phiếu 10.000 USD với thời hạn 3 tháng, lãi suất chiết 

khấu 1%/tháng, hoa hồng phí thu cố định 100 USD, thuế giá trị gia tăng 10%. Ngân hàng 

chuyển tiền chiết khấu vào Tài khoản thanh toán của Công ty. Hãy hạch toán nghiệp vụ từ 

khi đề nghị chiết khấu đến khi khách hàng báo có, biết ngân hàng đã dự thu đủ. 

Câu 3:Định khoản nghiệp vụ kinh tế sau (1 điểm) 
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Ngày 25/2 khách hàng X gửi 500 triệu đồng vào ngân hàng thời hạn 3 tháng, lãi nhận cuối 

kỳ, lãi suất là 10% / năm. Ngày 20/5, Ngân hàng công bố lãi suất mới cho kỳ hạn 3 tháng 

là 11%. Ngày 25/8 khách hàng X tới tất toán 

Hỏi số tiền mà khách hàng X nhận được, biết ngân hàng dự thu lãi theo ngày 

Câu 4: Hãy hạch toán các nghiệp vụ phát sinh từ khi ký hợp đồng đến khi chuyển 

giao tài sản cho khách hàng (2.5 điểm) 

Ngày 20/04/2020, Ngân hàng ký hợp đồng cho thuê tài chính với khách hàng trị giá 

2.000.000.000 đồng. Ngân hàng yêu cầu ký quỹ đảm bảo thuê tài chính là 20% giá trị hợp 

đồng bằng tiền mặt. Ngày 15/06/2020, ngân hàng mua tài sản để cho thuê tài chính trị giá 

1.700.000.000 đồng bằng tiền mặt, thuế giá trị gia tăng 10% chưa tính vào giá mua. Ngày 

20/06/2020, Ngân hàng chuyển giao tài sản cho khách hàng 

 

----------Hết---------- 

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Ngày biên soạn: 

Giảng viên biên soạn đề thi: Mai Bình Dương 

 

Ngày kiểm duyệt: 

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: Mai Bình Dương 

 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua 

email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 

1 file nén/lần gửi) và nhắn tin password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan 

Nhất Linh (0918.01.03.09). 
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